BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số:     402     /HD-CĐVC  ngày  14 tháng  10  năm 2022)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Tổng số đoàn viên:

- Nữ:

- Số đoàn viên tăng:

- Số đoàn viên giảm:
	Người
	
	


	2
	Tổng số công đoàn trực thuộc
	Đơn vị
	
	Đối với CĐ cấp trên trực tiếp

	
	Số doanh nghiệp (nếu có)
	Đơn vị
	
	

	3
	Tổ chức Hội nghị CBCC
	Có/không
	
	

	4
	Số CĐ tổ chức Hội nghị CBCC
	Đơn vị /tổng số 
	
	Đối với CĐ cấp trên trực tiếp

	5
	Ký thỏa ước lao động tập thể
	Đơn vị/tổng số
	
	Đối với CĐ cấp trên trực tiếp có doanh nghiệp trực thuộc

	6
	Ký quy chế phối hợp với Thủ trưởng cơ quan
	Có/không
	
	

	7
	Số ủy viên ban chấp hành/ Ủy viên ban thường vụ

- Nữ:
	Người
	
	

	8
	Tổng số ban nữ công quần chúng/tổng số ủy viên
	Người
	
	Đối với CĐ cấp trên trực tiếp

	9
	Kiểm tra đồng cấp
	Có/không
	
	

	10
	Kiểm tra cấp dưới
	Cuộc
	
	Đối với CĐ cấp trên trực tiếp

	11
	Đơn thư, khiếu nại
	Có/không
	
	

	12
	Tổ chức tập huấn về công tác công đoàn
	Có/không
	
	

	13
	Hiến máu tình nguyện:

- Số người tham gia:

- Số đơn vị máu:
	Người

Đơn vị
	
	

	14
	Hoạt động xã hội từ thiện:

- Tháng Công nhân:

- Ngày Thương binh, liệt sĩ:

- Thiên tại, bão lụt:
	Đồng/người
	
	

	15
	Hoạt động chăm lo, hỗ trợ khó khăn cho đoàn viên:
	Đồng/người

Đồng
	
	

	16
	Hoạt động chăm lo cho con CBCCVCLĐ tại đơn vị nhân ngày 1/6, Tết Trung thu….
	
	
	

	17
	Công tác thi đua, khen thưởng:

- Giải thưởng “Gương mặt của năm”:

- Khen toàn diện:

- Khen chuyên đề:

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”:

- Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam”:
	Người
	
	

	18
	Kết quả Hưởng ứng hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam:
	
	
	

	
	- Tham gia Cuộc thi trực tuyến Cuộc thi "Công đoàn tham gia Cải cách hành chính và xây dựng Văn hóa Công vụ"
	Có/không
	
	

	
	- Tham gia Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” 
	Lượt
	
	

	
	- Tham gia Hội thao do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức
	Có/không
	
	

	19
	Hoạt động Nữ và Bình đẳng giới nhân ngày 8/3, 28/6,20/10…
	
	
	

	20
	Hoạt động khác tại đơn vị
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